Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 5

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số thập phân và các phép tính với số thập phân.
	Số câu
	1
	1
	1
	1
	
	4
	
	
	2
	6

	
	Số điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	
	2,0
	
	
	1,0
	3,0

	Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích.
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	2

	
	Số điểm
	
	1,0
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	2,0

	Yếu tố hình học: diện tích các hình đã học.
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	
	2,0

	Giải bài toán về tỉ số phần trăm.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	1
	2
	3
	1
	
	2
	
	1
	4
	7

	
	Số điểm
	0,5
	1,5
	2,5
	0,5
	
	3,0
	
	2,0
	3,0
	7,0


	TRƯỜNG PTDTBTTH-THCS HỒNG NGÀI

TỔ KHỐI 5
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học:  2018 - 2019
Môn: Toán - Lớp 5

(Thời gian làm bài 40 phút không kể giao đề)


Phần I. Trắc nghiệm. (4điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
1. Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:


A. 3
            B. 
[image: image1.wmf]10

3


          C. 
[image: image2.wmf]100

3

         D.  
[image: image3.wmf]1000

3

            
2. Tỉ số phần trăm 21 và 84:

A. 53%
  B. 35%

C. 52%          D. 25%           
      3.  2800g bằng bao nhiêu kg ?
A. 0,028kg          B.  0,28kg              C.   2,8kg        D. 28kg     

4. Điền số tự nhiên x sao cho: 4,9 < x < 5,1 : x là.
           A. 5

   B. 4
           C. 3                D. 2                    

Phần II. Tự luận. (6 điểm)
      1. (2 điểm): Đặt tính rồi tính.  
a. 605,16 + 247,64  


b. 95,64 – 27,35
c. 25,14 x 3,6



d. 78,24 : 1,2
      2. (2 điểm) : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 16,3m, chiều dài hơn chiều rộng 8,3m. Tính chu và diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó 
      3. (2 điểm):  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 
	8m 12cm =  … cm
	5m2 5dm2 = …….m2

	3 tấn 218 kg = ………tấn
	372g = ………..kg


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI  VÀ CÁCH CHO ĐIỂM
Môn: Toán

Năm học: 2018 - 2019
Phần I. Trắc nghiệm. (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (Mỗi ý đúng cho 1 điểm)
	1
	2
	3
	4

	B
	D
	C
	A


Phần II. Tự luận. (6 điểm)
1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm): (đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)
	 605,16
	
	95,64
	
	  25,14
	
	78,2,4 
	1,2

	 247,64  
	
	27,35
	
	    3,6
	
	   6 2
	65,2

	 852,80
	
	68,29
	
	 15084
	
	      2 4
	

	
	
	
	
	 7542
	
	         0
	

	
	
	
	
	90,504
	
	
	


2. (2 điểm)
Bài giải
	Chiều dài của thửa ruộng là:
	(0,25 điểm)

	16,3 + 8,3 = 24,6 (m)
	(0,25 điểm)

	                       Chu vi của thửa ruộng đó là.
	(0,25 điểm)

	(16,3 + 24,6) x 2 = 81,8 (m)
	(0,25 điểm)

	 Diện tích của thửa ruộng đó là.
	(0,25 điểm)

	16,3 x 24,6 = 400,98 (m2)
	(0,5 điểm)

	                                         Đáp số: 81,8 m;  400,98m2        
	(0,25 điểm)


    
 3. (2 điểm): Tính đúng mỗi phép tính bằng cách thuận tiện nhất được 0,5 điểm.  
	8 m 12 cm =  8,12 m
	5 m2 5 dm2 = 5,05 m2

	3 tấn 218 kg = 3,218 tấn
	372 g = 0,372 kg

	TRƯỜNG PTDTBTTH-THCS HỒNG NGÀI

Họ và tên:…………………………………
Lớp: …………………………………..……
Khu:…………………………………………
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Toán - Lớp 5 

Năm học: 2018 - 2019
Thời gian làm bài: (40 phút không kể thời gian giao đề)



	
	…………………………………………………………………………...…………………..……
…………………………………………………………………………...…………………..……
…………………………………………………………………………...…………………..……
…………………………………………………………………………...…………………..……


BÀI LÀM

Phần I:  Trắc nghiệm .

          Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một câu trả lời A, B, C (Là đáp số, kết quả tính…). Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

1. Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:


A. 3
            B. 
[image: image4.wmf]10

3


          C. 
[image: image5.wmf]100

3

         D.  
[image: image6.wmf]1000

3

             

2. Tỉ số phần trăm 21 và 84:


A. 53%
  B. 35%

C. 52%        D. 25%          

      3.  2800g bằng bao nhiêu kg ?

A. 0,028kg          B.  0,28kg              C.   2,8kg            D. 28kg 


4. Điền số tự nhiên x sao cho: 4,9 < x < 5,1 : x là.

           A. 5

   B. 4
                      C. 3                 D. 2           

Phần II. Tự luận
Bài 1. Đặt tính rồi tính.

	a. 605,16 + 247,64                      .……….………………..…….

………………………..…..….

………………………...….….

………………………....…….
	b. 95,64 – 27,35
………………...………….

……………..…………….

……………..…………….

……………..…………….

	c. 25,14 x 3,6
……………………………….

……………………………….

……………………………….

…………………….………….

………………….…………….

………………….…………….

…………………….………….
	d. 78,24 : 1,2
……………...…..………….

……………..…………….

……………..…………….

………….……………….

………….……………….

………….……………….

………….……………….


Bài 2.

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

	   8m 12cm =  …........ cm
	5m2 5dm2 = ……..m2

	3 tấn 218 kg = ….......... tấn
	372g = ………. kg


              Ma trận đề kiểm tra Tiếng Việt cuối học kì I lớp 5

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu
	Số câu
	3
	
	3
	
	1
	2
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	1,5
	
	2,0
	
	1,0
	1,5
	
	1,0
	4,5
	2,5

	Chính tả và Tập làm văn
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	2,0
	
	8,0
	
	
	
	10,0

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	1
	1
	3
	
	1
	7
	5

	
	Số điểm
	1,5
	
	2,0
	2,0
	1,0
	9,5
	
	1,0
	4,5
	12,5


Ma trận câu hỏi đề kiểm tra:
	TT
	Chủ  đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	3
	
	1
	2
	
	1
	7
	3

	
	
	Câu số 
	1,2,3
	
	4,5,6
	
	10
	7,9
	
	8
	
	

	2
	Chính tả và Tập làm văn
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	Câu số
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	Tổng số câu
	3
	
	3
	1
	1
	3
	
	1
	7
	5


	TRƯỜNG PTDTBTTH -THCS HỒNG NGÀI

TỔ KHỐI 5
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2018 - 2019

Môn: Tiếng Việt 

(Thời gian làm bài 75 phút không kể thời gian giao đề)


I. Kiểm tra đọc.

1. Đọc thành tiếng. 


GV chọn 1 đoạn văn bản khoảng 100 chữ chủ điểm đã học ở học kì I (GV chọn các đoạn văn, thơ trong SGK lớp 5 tập 1; ghi tên bài, số trang vào phiếu cho từng HS lên bốc thăm và đọc thành tiếng đoạn văn do GV đã đánh dấu), sau đó trả lời hỏi 1 - 2 câu theo nội dung đoạn văn đã đọc.

2. Đọc hiểu: (Thời gian 25 phút)

      Đọc thầm bài “Thầy cúng đi bệnh viện” (Tiếng Việt 5 - tập 1, trang 158)

      Em hãy trả lời, gạch chân hoặc khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:

1. Cụ Ún làm nghề gì? (M1) 
a. Làm nghề chữa bệnh

b. Làm nghề thầy cúng.

c. Làm nghề bốc thuốc.

d. Làm nghề thầy bói.

2. Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào? (M1)
a. Cụ đi đến ngay bệnh viên để chữa trị.

b. Cụ tự tìm các loại thuốc nam để chữa.

c. Các học trò của cụ đã đến nhiều lần cúng cho thầy.

d. Cụ gọi thầy thuốc về chữa bệnh.

3. Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trốn bệnh viện về nhà? (M1)
a. Cho rằng làm gì có sỏi ở trong thận mà mổ.

b. Cụ sợ mổ và không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái.

c. Cụ sợ các bác sĩ trong bệnh viện.

d. Cụ bảo cứ làm cúng là sẽ khỏi

4. Câu nói của Cụ “Từ nay, tôi rứt khoát bỏ nghề thầy cúng” giúp các em hiểu điều gì? (M2)
a. Khuyên không chữa bệnh bằng cúng bái, chữa bệnh phải đi bệnh viện.

b. Nếu mà ốm đau thì cứ mời thầy cúng về để chữa bệnh.

c. Chúng ta tin vào mê tín dị đoan để chữa bệnh.

d. Khuyên người ta không tin tưởng bác sĩ. 

5. Câu nói của Cụ “Từ nay, tôi rứt khoát bỏ nghề thầy cúng” đại từ trong câu đó là. (M2)
 a. từ nay           b.  bỏ nghề           c. thầy cúng         d. tôi      

6. Hãy tìm từ nối trong câu sau “Về nhà, cụ nói với bà con” ? (M2)
a. Từ nối đó là: từ “về”
b. Từ nối đó là: từ “với”
c. Từ nối đó là: từ “nói”

d. Từ nối đó là : từ “cụ”

7. Trong câu “Bà con ốm đau nên đi bệnh viện” ? (M3)

Hãy tìm động từ trong câu văn trên : ……………

8. Em hãy xác định thành phần của câu văn sau (trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ) (M4)
Nửa tháng sau, cụ Ún khỏi bệnh.

9. Em hãy tìm từ trái nghĩa với từ “trắng”  trong câu văn sau “Sáng hôm sau, bỗng có hai người mặc áo trắng tất tả phi ngựa đến”? (M3)
………………………………………………………………………………………….

10. Dòng nào dưới đây toàn các từ láy ? (M3)
a. đường đua, tiếp sức, khập khiễng, bền bỉ, cuối cùng, lo lắng.

b. khập khiễng, rạng rỡ, âu yếm, đám đông, khó khăn, đau đớn.

c. khập khiễng, rạng rỡ, bền bỉ, lo lắng, nức nở, đau đớn.

d. đường đua, cố gắng, khập khiễng, bền bỉ, cuối cùng, lo lắng.
II. Kiểm tra viết. (45 phút)

1. Chính tả. a. Nghe - viết (15 phút)

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài «Mùa thảo quả», «gồm tên bài và nội dung từ đoạn Sự sống…đến ... từ dưới đáy rừng ».

2. Tập làm văn. (30 phút)

Đề bài : Em hãy tả một người bạn học cùng lớp (hoặc khác lớp) với em. 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ CÁCH CHO ĐIỂM

Môn: Tiếng Việt - Lớp: 5

Năm học 2018 - 2019
I. Kiểm tra đọc. (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng : (3 điểm)

Học sinh đọc với tốc độ 90 đến 100 tiếng/1phút, đọc rành mạch, trôi chảy, ngắt nghỉ đúng dấu câu cho trả lời được 1- 2 câu hỏi theo nội dung của đoạn đó được 5 điểm. Điểm 0,5;  1;  1,5;  2;  2,5;  3;  3,5;  4;  4,5. Tùy mức độ HS đạt được mà GV lấy điểm cho phù hợp.

1. Đọc hiểu: (7 điểm)


HS đọc thầm rồi trả lời, gạch chân hoặc khoanh vào ý đúng nhất theo đáp án, mỗi ý đúng tương ứng với số điểm sau đây

.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ý đúng
	b
	c
	b
	a
	d
	b
	đi
	TN, CN, VN
	đen
	c

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1,0 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1,0 điểm
	  1,0 điểm
	1,0 điểm


Câu 8: Nửa tháng sau,/cụ Ún / khỏi bệnh.

                              TN               CN           VN

II. Bài kiểm tra viết: (10 điểm)

1. a. Chính tả: (2 điểm)


- Điểm 2: bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn.


- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu, vần, thanh; không viết hoa đúng quy định) trừ 0,25 điểm. Sai, lẫn phụ âm đầu, vần, thanh; không viết hoa đúng quy định cùng một lỗi giống nhau thì tính chung một lỗi.

2. Tập làm văn: 5 điểm


- Điểm 5: Viết hoàn chỉnh một bài văn miêu tả người. Viết đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. Ý cụ thể, nhiều chi tiết thú vị, trình bày bài viết sạch sẽ.


- Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết. Có thể cho các mức điểm điểm 5 (0,5;  1;  1,5;  2;  2,5;  3;  3,5;  4;  4,5).

* Chú ý: Điểm đọc và viết được quy về 1 điểm chung là trung bình cộng của 2 bài (làm tròn 0,5 thành 1)

	TRƯỜNG PTDTBTTH -THCS HỒNG NGÀI

Họ và tên:…………………………………
Lớp: …………………………………..……
Khu:…………………………………………
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Tiếng việt - Lớp 5 

Năm học: 2018 - 2019
Thời gian làm bài: (75 phút không kể thời gian giao đề)



	      Đọc 
	    Viết
	…………………………………………………………………………...…………………..…
…………………………………………………………………………...…………………..…
…………………………………………………………………………...…………………..…
…………………………………………………………………………...…………………..…

	
	
	


Bài làm

I. Kiểm tra đọc.

1. Đọc thành tiếng. 


GV chọn 1 đoạn văn bản khoảng 100 chữ trong chương trình SGK lớp 5 tập 1, gọi từng HS đọc và trả lời 1 hoặc 2 câu theo nội dung đoạn văn đó.

2. Đọc hiểu: 

Đọc thầm bài “Thầy cúng đi bệnh viện” (Tiếng Việt 5 - tập 1, trang 158)

      
Em hãy trả lời, gạch chân hoặc khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:

1. Cụ Ún làm nghề gì? 

a. Làm nghề chữa bệnh

b. Làm nghề thầy cúng.

c. Làm nghề bốc thuốc.

d. Làm nghề thầy bói.

2. Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào? 

a. Cụ đi đến ngay bệnh viên để chữa trị.

b. Cụ tự tìm các loại thuốc nam để chữa.

c. Các học trò của cụ đã đến nhiều lần cúng cho thầy.

d. Cụ gọi thầy thuốc về chữa bệnh.

3. Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trốn bệnh viện về nhà? 

a. Cho rằng làm gì có sỏi ở trong thận mà mổ.

b. Cụ sợ mổ và không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái.

c. Cụ sợ các bác sĩ trong bệnh viện.

d. Cụ bảo cứ làm cúng là sẽ khỏi

4. Câu nói của Cụ “Từ nay, tôi rứt khoát bỏ nghề thầy cúng” giúp các em hiểu điều gì? 

a. Khuyên không chữa bệnh bằng cúng bái, chữa bệnh phải đi bệnh viện.

b. Nếu mà ốm đau thì cứ mời thầy cúng về để chữa bệnh.

c. Chúng ta tin vào mê tín dị đoan để chữa bệnh.

d. Khuyên người ta không tin tưởng bác sĩ. 

5. Câu nói của Cụ “Từ nay, tôi rứt khoát bỏ nghề thầy cúng” đại từ trong câu đó là. 

 a. từ nay           b.  bỏ nghề           c. thầy cúng         d. tôi      

6. Hãy tìm từ nối trong câu sau “Về nhà, cụ nói với bà con” ? 
a. Từ nối đó là: từ “về”
b. Từ nối đó là: từ “với”
c. Từ nối đó là: từ “nói”

d. Từ nối đó là : từ “cụ”

7. Trong câu “Bà con ốm đau nên đi bệnh viện” ? 


Hãy tìm động từ trong câu văn trên : ……………

8. Em hãy xác định thành phần của câu văn sau (trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ) 

Nửa tháng sau, cụ Ún khỏi bệnh.

9. Em hãy tìm từ trái nghĩa với từ “trắng”  trong câu văn sau “Sáng hôm sau, bỗng có hai người mặc áo trắng tất tả phi ngựa đến” ? 

………………………………………………………………………………………….

10. Dòng nào dưới đây toàn các từ láy ? 
a. đường đua, tiếp sức, khập khiễng, bền bỉ, cuối cùng, lo lắng.

b. khập khiễng, rạng rỡ, âu yếm, đám đông, khó khăn, đau đớn.

c. khập khiễng, rạng rỡ, bền bỉ, lo lắng, nức nở, đau đớn.

d. đường đua, cố gắng, khập khiễng, bền bỉ, cuối cùng, lo lắng.

II. Kiểm tra viết.

1. Chính tả: a. ( Nghe-viết ): 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn.


Đề bài: Em hãy tả một người bạn học cùng lớp (hoặc khác lớp) với em. 
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